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Bài 1: (2,5 điểm)  

Thực hiện phép tính:
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Bài 2: (2 điểm)  

Tìm x biết:









a) 123 – 3.(x – 5) = 3.42
b) 5x +  2 –  20160  = 23.3

c)   x là số nguyên âm lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.
Bài 3: (3,5 điểm)  


a) Tìm ƯCLN (96; 120; 144) và BCNN (84; 252 ; 756)

b) Tìm tất cả các số tự nhiên n để 2n + 1121 chia hết cho 2n + 1
c)  Ba bác sĩ Xuân, Hạ, Thu cùng công tác tại một bệnh viện nhưng ở ba khoa khác nhau. Bác sĩ Xuân cứ 15 ngày trực nhật một lần, bác sĩ Hạ 20 ngày một lần và bác sĩ Thu 18 ngày một lần. Lần đầu cả ba bác sĩ cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi ít nhất bao lâu thì cả ba bác sĩ lại cùng trực nhật chung vào một ngày nữa? Tính cả lần trực nhật chung lần thứ hai thì mỗi bác sĩ đã trực nhật mấy lần? 
Bài 4: (2 điểm)  


Trên cùng tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 5cm và OB = 3cm.

a) Tính  độ dài đọan thẳng AB.


b) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho AC = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng OC và chứng tỏ O là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Trên đoạn thẳng BC lấy điểm M nằm giữa B và C thoả mãn BC + CM = 3.BM. Tính độ dài đoạn thẳng MB.
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a) (0,75đ)
	123 – 3.(x – 5) = 3.42
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	5x +  2 –  20160  = 23.3 
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5x +  2   = 25 = 52 
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 x + 2 = 2
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x = 0
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	c) (0,5đ)
	x 
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 – 10234 là số nguyên âm lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.
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a) (1,5đ)

b) (0,5đ)

c) (1,5đ)
	Ta có: 96 = 25.3;  120 = 23. 3. 5.; 144 = 24.32 nên ƯCLN (96; 120; 144) = 23.3 = 24
Ta có: 
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252 nên BCNN (84; 252; 756) = 756
2n + 1121 = (2n + 1) + 1120 chia hết cho 2n + 1
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(2n + 1). Mà 2n + 1 là số tự nhiên lẻ, và 1120 = 25.5.7
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Số ngày phải tìm là số nhỏ nhất chia hết cho 15, cho 20, cho 18 nên là BCNN(15; 20; 18) = 180
Vậy ít nhất 180 ngày thì cả ba bác sĩ lại cùng trực nhật chung vào một ngày nữa.

Tính cả lần trực đó, bác sĩ Xuân đã trực nhật : 180 : 15 + 1 = 13 (lần), 
bác sĩ Hạ : 180 : 20 + 1 = 10 (lần) và bác sĩ Thu : 180 : 18 + 1 = 11 (lần).
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	Bài 4:

(2đ)

a) (1đ)

b) (1đ)
	Trên tia Ox có OB < OA
(vì 3cm < 5cm) nên điểm

B nằm giữa hai điểm O, A
Ta có : OB + BA = OA 
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 3 + AB = 5 
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 AB = 2(cm)
Tia Ox, Oy là 2 tia đối nhau và A
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tia Ox, C
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tia Oy nên O nằm giữa A, C . Do đó:
OA +OC = AC
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5 + OC = 8
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OC = 3(cm)

Ta có : OB = OC (= 3cm), O nằm giữa B, C. Do đó O là trung điểm của đọan thẳng BC.
Vì M nằm giữa B và C nên BM + MC = BC
BC + CM = 3.MB 
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BM + MC + MC = 3MB
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2.MC = 2.MB
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MC = MB

Do đó M là trung điểm của BC. Suy ra M trùng O. 
Vậy MB = OB = 3(cm)
	(0,5đ)
(0,5đ)

(0,5đ)

(0,25đ)

(0,25đ)


ĐỀ CHÍNH THỨC     (gồm 01 trang)








HƯỚNG DẪN CHẤM


(gồm 1 trang)











_1541164655.unknown

_1541164872.unknown

_1541166426.unknown

_1541232146.unknown

_1541165035.unknown

_1541166384.unknown

_1541164679.unknown

_1541164847.unknown

_1540642932.unknown

_1541162945.unknown

_1541163081.unknown

_1541163102.unknown

_1541162821.unknown

_1540642998.unknown

_1447098325.unknown

_1540641914.unknown

_1540642860.unknown

_1540641940.unknown

_1415109594.unknown

_1415109484.unknown

_1415109352.unknown

